
TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

1
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

Nguyễn Trương 

Hồng Hạnh

013511/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

31/07/2023 31/07/2025

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

Nguyễn Thịnh 

Thông

012326/NA-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/09/2020 31/07/2025

3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Nguyễn Đức Huy

004408/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/03/2025 01/08/2025

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Lưu Thanh Tâm

004308/HCM-

GPHN
Y học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/03/2025 01/08/2025

PHỤ LỤC
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

5
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Nguyễn Văn Dũng

"051779/HCM

-CCHN; 

564/QĐ-SYT 

ngày 

04/04/2025"

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

Chuyên khoa gây mê hồi sức

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/05/2025 30/06/2025

6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Ngô Minh Hoàng
0002749/BL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

chuyên khoa Mắt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

20/08/2024 30/06/2025

7
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH
HỒ ĐĂNG VŨ

6723/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/06/2025 11/08/2025

8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG - CHI NHÁNH 

TÂN PHÚ

Phan Văn Khải
057902/HCM-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/04/2025 01/08/2025

9
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
Phạm Thị Nhi

011202/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2021 01/08/2025

10
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG PHÚ TÚC
Văn Ngọc Soạn

006986/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/07/2024 31/07/2025

11
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

Lương Thị Bích 

Thùy

000168/ĐNAI-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/06/2024 31/07/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

12
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Phạm Thị Lành

014827/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/03/2023 31/07/2025

13
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Võ Trần Ngọc Y Lý

015241/ĐNAI-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/09/2023 31/07/2025

14
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Thu Thủy

003367/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

21/10/2013 31/07/2025

15
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI

Trần Thị Nguyệt 

Minh

0007644/ĐNA

I-CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/12/2013 31/07/2025

16

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM AN POUCHEN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

KHOA TÂM ANH

NGUYỄN THỊ 

LÂM

0008936/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BVN 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/04/2019 01/08/2025

17
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

BÁ DUY 

KHƯƠNG

0017519/HCM

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/03/2025 04/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

18
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG
Trần Văn Kim

012348/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/04/2020 01/08/2025

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
Nguyễn An Pháp

048267/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/07/2024 01/08/2025

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
Đậu Ngọc Trung

000546/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/06/2021 01/08/2025

22
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Hà Thị Thương

110647/CCHN

-BQP
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2023 19/02/2025

23
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
NGUYỄN THỊ BÉ

006000/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ Trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/08/1994 01/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

24
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

NGÔ THỊ THU 

HIỀN

014659/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/11/2020 01/08/2025

25
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

015160/ĐNAI-

CCHN

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NỘI KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2021 01/08/2025

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

LÊ NGUYỄN 

NGỌC THI

000788/ĐNAI-

GPHN
CHUYÊN KHOA NỘI KHOA

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/10/2023 01/08/2025

27
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
PHÙNG THỊ HÀ

000997/ĐNAI-

GPHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2024 01/08/2025

28
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH

TRƯƠNG THỊ 

YẾN NHƯ

001036/ĐNAI-

GPHN
ĐIỀU DƯỠNG

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/07/2024 01/08/2025

29
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Nguyễn Hữu Tính

005827/TG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/01/2025 31/07/2025

30
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HẠNH PHÚC

Nguyễn Thị Thu 

Thảo

013773/ĐNAI-

CCHN
Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/05/2023 01/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

31

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

Đỗ Tường Lan Chi
0003796/BD-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/04/2025 01/08/2025

32

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MTV PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA QUỐC TẾ NAM VIỆT

Hoàng Đình Mạnh
000378/BP-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2025 01/08/2025

33
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ
Lê Thị Thu Hiền

0004984/LĐ-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa YHCT.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/04/2024 05/08/2025

34

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

NGUYỄN THÀNH 

TUNG ÁI QUỐC

000015/KH-

CCHN
Phòng khám chuyên khoa Mắt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2024 30/07/2025

35

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

TRỊNH NGỌC 

THANH

0009128/ĐNA

I-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2015 26/07/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

36

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỊ DUYÊN
0009750/ĐNA

I-CCHN
Hộ Sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2016 26/07/2025

37

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỊ HOÀI THU
0025356/HCM

-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2017 25/07/2025

38

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CHI NHÁNH TRẢNG BOM

ĐIỂU ĐẠT
014796/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/03/2024 25/06/2025

39
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH

Nguyễn Dương 

Minh Tân

0007591/ĐNA

I-CCHN
Chuyên khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

09/03/2020 01/08/2025

41
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
Nguyễn Hữu Tính

005827/TG-

CCHN
Chuyên khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/01/2025 01/08/2025

42
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG 

THÀNH

Nguyễn Dương 

Minh Tiến

0008607/ĐNA

I-CCHN; 

1543/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da Liễu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/05/2025 01/08/2025

7



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

43

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA - 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

LONG THÀNH

Nguyễn Quang 

Thịnh

013733/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Khám Lao

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/06/2021 08/08/2025

44
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC

Nguyễn Thị Thu 

Thùy

001212/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/07/2025 04/08/2025

45
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO
TRẦN VĂN ĐỨC

4200/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

11/11/2024 06/08/2025

46
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO

NGUYỄN 

QUANG NHẬT 

HUY

000489/ĐNAI-

GPHN
Kỹ thuật viên phục hồi chức năng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2025 06/08/2025

47
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DUY KHANG
Nguyễn Hữu Nhơn

003604/TV-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

11/09/2023 07/08/2025

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG 1

Hoàng Thị Hương 

Trinh

013200/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/02/2021 01/08/2025

49
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG
Lê Văn Đạt

000268/QT-

CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh; kỹ thuật điện tim

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/03/2024 01/08/2025

50

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

Phạm Văn Đạt
014682/ĐNAI-

CCHN.

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2023 01/08/2025

8



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

51
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG
Nguyễn Văn Tùng

010809/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

13/12/2024 01/08/2025

52
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT

NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG

002169/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2024 25/06/2025

53
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT

HUỲNH THỊ KIM 

SƯƠNG

001322/ĐNAI-

CCHN

DỊCH VỤ Y TẾ: THAY BĂNG, 

TIÊM CHÍCH

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2024 25/06/2025

55

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CHI NHÁNH TRẢNG BOM

NGUYỄN VĂN 

LINH

0003719/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/11/2023 15/07/2025

56

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

- CHI NHÁNH NHƠN TRẠCH

Bùi Thị Như Hương
011978/ĐNAI-

CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2022 31/07/2025

57
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH TÂM
Lê Phú Đông

4554/BP-

CCHN
y sỹ đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/01/2017 01/07/2025

58
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH TÂM
Đinh Hồng Lan

0017100/HCM

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

12/01/2024 01/08/2025

9



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

59
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

Thiều Trần Thanh 

Trúc

5559/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/08/2022 05/08/2025

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
Nguyễn Văn Dương

000446/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng - Hàm - Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2021 01/08/2025

61
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN
Đỗ Văn Thanh

041843/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

26/05/2022 31/07/2025

62
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN
Lê Quang Huy

008813/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội - Siêu Âm; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

26/09/2020 11/08/2025

63

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

Nguyễn Văn Luân
0030112/HCM

-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2018 25/07/2025

64
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Đinh Quốc Thượng

015543/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Phụ Lục số XI Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2025 12/08/2025

65
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN
Trịnh Siêu Nhân

015566/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh theo quy 

định tại Phụ Lục số XI Thông tư 

32/2023/TT-BYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/06/2025 12/08/2025

66 BỆNH VIỆN ÂU CƠ PHAN THỊ HỒNG

000419/HT-

CCHN; 

1184/QĐ-SYT

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa chẩn đoán hình ành: Siêu 

âm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2024 12/08/2025

10



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

67 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
NGUYỄN XUÂN 

HÙNG

005655/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

25/02/2020 12/08/2025

68 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
TRẦN LỆ 

KHÁNH HÒA

015610/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/TT-BYT ngày 30/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Y Tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2023 12/07/2025

69 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
NGUYỄN THỊ 

ÁNH HỒNG

002621/ĐNAI-

CCHN
Xét nghiệm Y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/10/2016 07/07/2025

70 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
TRẦN THỊ TỪ 

TÂM

003887/ĐNAI-

CCHN

"Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa (Bổ sung phạm vi hoạt 

động: CDHA, Siêu âm, X-

Quang)"

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/04/2018 11/08/2025

71 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
ĐÀO QUỐC 

KHÁNH

0007618/ĐNA

I-CCHN

Khám chữa bệnh Nội khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2015 25/07/2025

72

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

Võ Thị Phi Nga
007/BTH-

CCHN

Khám bệnh chữa bệnh sản khoa, 

ngoại khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/02/2025 01/08/2025

73
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

TRẦN HUỲNH 

HỒNG NGỌC

08902/ĐT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh sản phụ 

khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/02/2025 04/08/2025

11



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

74
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA ĐỒNG KHỞI

NGUYỄN 

QUANG DŨNG

0009570ĐNAI

-CCHN 

2020/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên 

khoa Ngoại Nhi Khám bệnh, 

chữa bệnh Chuyên khoa Chấn 

thương chỉnh hình

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2020 12/08/2025

75
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN

Nguyễn Thị Bích 

Hồng

0004798/PT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2023 13/08/2025

76

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN 

AN PHÚC

Lê Phạm Anh Tuấn
000419/ĐNAI-

GPHN
Xét nghiệm y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/04/2025 31/07/2025

77
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC
Vũ Tiến Hảo

000101/BP-

GPHN
Chuyên khoa Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

16/01/2025 31/07/2025

79
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN VIỆT

Phan Thị Thuỳ 

Dương

07994/AG-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

13/05/2024 15/08/2025

80
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

NGUYỄN THÁI 

TÀI

2668/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

14/02/2025 15/08/2025

81
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Hoàng Thị Hiền

004596/ĐNAI-

CCHN

Theo thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2018 01/08/2025

82
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Lê Thị Kim Sang

005426/ĐNAI-

CCHN

Hộ sinh chăm sóc bệnh nhân 

(theo Thông tư số 12/2011/TT – 

BYT ngày 15/3/2011)

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2001 01/08/2025

12



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

83
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT
Nguyễn Huy Cường

013707/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/10/2019 05/08/2025

84
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT

Phạm Thị Thúy 

Ninh

000112/ĐNAI-

GPHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2022 01/08/2025

85
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TAM PHƯỚC

NGUYỄN THỊ 

KIM DUNG

002382/BTR-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản-Phụ-KHHGĐ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/07/2023 16/08/2025

86
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN MINH LẬP
Nguyễn Tiến Long

370105/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

chuyên khoa chẩn đoán hỉnh ành

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

20/06/2024 15/07/2025

87

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

HOÀNG NGHĨA 

ĐÀI

001165/ĐNAI-

CCHN, Ngày 

01/11/2012

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp - Chẩn đoán 

hình ảnh: X quang, Siêu âm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

09/08/2025 18/08/2025

88
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
Nguyễn Anh Sang

003302/BP-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn, Người 

hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh

01/01/2008 01/07/2025

89
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
Mai Thị Chi

000431/BP-

GPHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

30/06/2004 01/07/2025

13



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

90
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
Lâm Thị Mỹ Trang

0002480/BP-

CCHN

Thực hiện theo QĐ 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn, nghiệp vụ, các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

17/06/2015 01/07/2025

91
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG VĨNH CỬU
Nguyễn Kim Tuyền

003966/BTR-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng hàm mặt

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

19/05/2025 01/08/2025

92

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KIM BIÊN HÒA

TRẦN NGUYỄN 

HOÀNG MINH

007692/KG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2022 15/08/2025

93
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
Hoàng Thị Hòa

000590/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

24/07/2025 18/08/2025

94

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI TRỰC THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Huỳnh Văn Hường
0007256/ĐNA

I-CCHN

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật; Bác sĩ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện 

tim; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 08/09/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

95

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI - ĐIỂM TRẠM TÂN 

HIỆP TRỰC THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Trần Minh Đăng
0009392/ĐNA

I-CCHN

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật; Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa nội; Khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa (Y học 

gia đình); Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm; Thực hiện kỹ thuật điện 

tim; Thực hiện kỹ thuật Khám 

Lao

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/10/2015 08/09/2025

96

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI - ĐIỂM TRẠM PHƯỚC 

BÌNH TRỰC THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Võ Mai Lâm
014154/ĐNAI-

CCHN

Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật; Bác sĩ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực hiện kỹ thuật 

siêu âm bụng tổng quát; Thực 

hiện kỹ thuật Khám Lao

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/03/2022 08/09/2025

97
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA
ĐỖ VĂN MINH

007463/HCM-

CCHN

Chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh (X-Quang, Siêu âm)

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2023 19/08/2025

98

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA RĂNG HÀM MẶT - 

NHA KHOA KIM BIÊN HÒA

ĐẶNG THỊ 

HƯƠNG

004632/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/05/2024 17/08/2025

99
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC
Phạm Văn Tùng

000655/BTH-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/08/2024 16/08/2025

100
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI

TRẦN THỊ KIM 

TRANG

011819/ĐNAI-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

18/06/2018 19/08/2025

15



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

101
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Võ Lương Vinh

0008316/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

11/06/2025 07/08/2025

102
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Vũ Thị Thùy Phước

"000066/ĐT-

CCHN; 

179/QĐ-SYT"

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản- KHHGĐ, siêu âm TQ, 

Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/02/2017 01/08/2025

103
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Nguyễn Thị Đào

045248/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội; Thực hiện kỹ thuật kỹ 

năng đọc điện tâm đồ; Siêu âm 

tim-Mạch máu

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/09/2023 14/08/2025

104
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

Nguyễn Thị Cẩm 

Lộc

000117/ĐNAI-

GPHN
Hình ảnh y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2024 10/08/2025

105
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK

Nguyễn Mai Ngọc 

Trang

0016250/HCM

-CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/05/2023 01/08/2025

106
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHINGMARK
Nguyễn Hoàng Duy

000116/ĐNAI-

GPHN
Hình ảnh y học

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/05/2024 30/07/2025

107

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HEALTHCARE THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE

Nguyễn Quốc Dũng
000705/BĐ-

GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

28/06/2025 19/08/2025

16



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

108 PKĐK LONG THỊNH Phan Văn Thuận

000105/PY-

CCHN ngày 

19/11/2012

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

26/03/2025 13/08/2025

109
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN

LANG ĐỨC 

THẮNG

006846/HT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2024 16/08/2025

110
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU

Nguyễn Thị Hoàng 

Ngân

110710/CCHN

-BQP
Khám bệnh chữa bệnh Đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/01/2025 20/08/2025

111
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN
Trần Thị Mỹ Hạnh

002998/ĐNAI-

CCHN
Hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/05/1998 01/08/2025

112
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
NGUYỄN TRÍ TÀI

000369/ĐNAI-

GPHN
XÉT NGHIỆM Y HỌC

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/04/2023 13/08/2025

113
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN MINH LẬP
Nguyễn Tiến Long

370105/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

20/06/2024 15/07/2025

114
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Trần Bá Khôi

0007400/ĐNA

I-CCHN; 

743/QĐ-SYT; 

192/QĐ-

TTYT.

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; 

Khám bệnh chuyên khoa y học 

gia đình; Khám bệnh, chữa bệnh 

lao.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 30/06/2025

115
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

Võ Thị Thuỳ 

Dương

044103/BYT-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

04/06/2025 20/08/2025

17



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

116
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN
Đặng Thị Trang Đài

000082/LA-

GPHN
Nội khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/06/2025 20/08/2025

117

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

TRẦN THỊ THU 

HẰNG

008001/ĐNA-

CCHN

-Khám bênh chữa bệnh chuyên 

khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/02/2025 15/08/2025

118
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT LOAN

014721/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/03/2023 15/08/2025

119
PHÒNG XÉT NGHIỆM Y 

KHOA ILAB

NGUYỄN THANH 

TƯƠI

015286/ĐNAI-

CCHN
Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

27/11/2023 22/08/2025

120
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU
TRẦN VĂN TUẤN

003921/ĐNAI-

CCHN 

03/2025/QĐP

C-NTVT ngày 

28/05/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp Thực hiện kỹ 

thuật chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/06/2025 25/08/2025

18



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

121

TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC 

TRỰC THUỘC TRUNG TÂM 

Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Lê Thị Thủy
0007244/ĐNA

I-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 01/09/2025

122

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN - 

ĐIỂM TRẠM LONG ĐỨC 

TRỰC THUỘC TRUNG TÂM 

Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Trần Thị Thanh 

Trang

0007229/ĐNA

I-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường tại Trạm Y tế 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/11/2013 01/01/2025

123

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI - ĐIỂM TRẠM TÂN 

HIỆP TRỰC THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU VỰC LONG 

THÀNH

Lộ Thị Hải Yến
041112/ĐNAI-

CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường tại Trạm 

Y tế theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

06/07/2022 01/01/2025

124
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHẢI NGUYÊN

NGUYỄN MINH 

PHÚC

4222/TNI-

CCHN

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; - Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

khoa; - Thực hiện kỹ thuật: Nội 

soi dạ dày - Tá tràng.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/03/2025 25/08/2025

19



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

125
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG
Nguyễn Ngọc Quen

0007531/ĐNA

I -CCHN; 

0008/QĐ-TS 

ngày 

01/10/2024

- Khám chữa bệnh chuyên khoa 

Nội; - Thực hiện kỹ thuật Đọc 

kết quả điện não

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/09/2024 25/08/2025

126
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
Nguyễn Văn Thuật

170159/CCHN

-BQP
Kỹ thuật viên X.Quang

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

02/05/2023 31/08/2025

127
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL
Chu Đức Dụng

010224/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/07/2024 15/08/2025

128
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN MINH LẬP
Nguyễn Tiến Long

370105/CCHN

-BQP

Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa, 

chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

20/06/2024 15/07/2025

129
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC

ĐINH THÀNH 

PHÚ

015333/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/11/2023 23/08/2025

130

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

MỸ ĐỨC

BÙI SỸ ĐỒNG
170020/CCHN

-BQP

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội chung

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

10/05/2023 01/08/2025

131 PKĐK VIỆT ANH Hồ Thị Thu Hồng

4702/BP-

CCHN ngày 

28/07/2020; 

1239/QĐ-SYT 

ngày 

10/12/2024

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; 

Bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/12/2024 12/08/2025

20



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

132 PKĐK VIỆT ANH Nguyễn Văn Lừng
3537/BP-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/06/2018 23/07/2025

133
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG

HỒ NGỌC 

TƯỜNG THỤY

002489/HCM-

GPHN ngày 

30/09/2024

Chuyên khoa Sản phụ khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2024 22/08/2025

135
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
VÕ THỊ ANH ĐÀO

15388/ĐNAI-

CCHN ngày 

21/11/2023

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/04/2024 26/08/2025

136
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU

NGUYỄN ĐÌNH 

TRÍ

009932/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/07/2023 26/08/2025

137
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA LONG THÀNH

NGUYỄN ĐÌNH 

TRÍ

009932/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/07/2023 26/08/2025

139

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH-CHI 

NHÁNH TRẢNG BOM

Nguyễn Văn Có
0008509/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

10/10/2024 26/08/2025

140

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ 

MINH TRANG

0009531/ĐNA

I-CCHN Ngày 

10/12/2015

Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2015 26/08/2025

21



TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

141

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG CHI

055004/HCM-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

15/08/2022 04/08/2025

142

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

HOÀNG NGHĨA 

HÒA

0032342/HCM

-CCHN
Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

20/07/2016 16/08/2025

143

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

HOÀNG HOÀI 

LIÊN

007668/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, 

không làm thủ thuật chuyên khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

22/03/2025 26/08/2025

144

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

LÊ THỊ NGỌC 

QUỲNH

011156/ĐNAI-

CCHN
Điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

08/05/2023 22/08/2025

145

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

QUẢNG THỊ KIM
003101/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội Nhi

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

05/02/2021 13/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

146
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA ĐỒNG KHỞI
SƠN PHÁT ĐẠT

000236/ST-

GPHN

Phạm vi hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh quy định tại Phụ lục 

số V và Phụ lục số IX phần ngoại 

khoa ban hành kèm theo Thông 

tư 32/2023/TT-BYT

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

07/10/2024 27/08/2025

147 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI -2
Trần Thị Ngọc 

Phương

015620/ĐNAI-

GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề 

quy định tại Phụ lục số XII ban 

hành kèm theo Thông tư số 

32/TT-BYT ngày 30/12/2023 

của Bộ trưởng Bộ Y Tế

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

23/08/2022 25/08/2025

148
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
Lê Bá Hùng

013881/ĐNAI-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, 

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

03/11/2021 01/09/2025

149
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHẢI NGUYÊN
NGUYỄN TỐ HẢI

0002070/TTH-

CCHN

- Phân công phụ trách chuyên 

môn phòng khám Nội; - Bác sĩ 

khám chữa bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; - Bác sĩ khám chữa bệnh 

đa khoa; Siêu âm tổng quát; Siêu 

âm tim, Nội soi tiêu hoá;

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

15/05/2023 01/09/2025

150
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN LONG KHÁNH
Phan Văn Thanh

010362/ĐNAI-

CCHN ngày 

28/7/2021

Chuyên khoa xét nghiệm

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

03/06/2024 29/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

154
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
Phan Thị Thu Triệu

002382/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/11/2013 01/09/2025

155
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI

Trương Thị Hà 

Trang

012354/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/02/2020 01/09/2025

156
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN

Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

014026/ĐNAI-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

năng nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

04/02/2022 31/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

157
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
Vũ Thị Như Quỳnh

0034649/HCM

-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư số 26/2015/TTLT - 

BYT - BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

năng nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

29/08/2023 31/08/2025

1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Nguyễn Thị Hằng

002101/ĐNAI-

CCHN

" Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015//TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. "

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/11/2015 01/08/2025

2
TRUNG TÂM Y TÊ` KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Đỗ Thị Thi

0007306/ĐNA

I-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế hộ sinh

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/1994 01/08/2025
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TT Tên cơ sở
Họ tên người 

hành nghề

Số 

CCHN/GPHN
Phạm vi hành nghề

Vị trí chuyên 

môn

Thời gian 

bắt đầu 

hành nghề 

tại cơ sở

Thời gian kết 

thúc hành 

nghề tại cơ sở

3

TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC TÂN PHÚ

Lê Đình Thu

" 

001111/ĐNAI-

CCHN 89/QĐ-

SYT cấp ngày 

17/01/2018 "

"Khám bệnh chữa bệnh Chuyên 

khoa Nội tổng hợp. Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội khoa ( y học gia 

đình) "

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/12/2022 01/08/2025

4
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
Trần Thị Ngọc Bích

0007173/ĐNA

I-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Người hành 

nghề khám bệnh, 

chữa bệnh

01/01/2025 01/08/2025

5
Phòng Khám Đa Khoa An Bình 

Na Sa

Lê Nguyễn Đăng 

Khoa

006095/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

Người phụ trách 

bộ phận chuyên 

môn

14/07/2025 13/08/2025
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